
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       CHI CỤC KIỂM LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số               /CCKL-TCHC                 Bình Định, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

việc phân cấp thẩm quyền quản lý, 

sử dụng tài sản công 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 
 

 

Thực hiện Công văn số 1871/SNN-KHTH ngày 27/7/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình thực 

hiện việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công. 

Căn cứ nội dung đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc phân 

cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Tài chính tại Công văn số 

2217/STC-QLGCS ngày 22/7/2021. 

Chi cục Kiểm lâm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 và Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 

17/12/2019 của UBND tỉnh; cụ thể như sau: 

1. Triển khai thực hiện việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018, quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bình Định và Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 sửa đổi, bổ 

sung một số điều khoản tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND; Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

tổ chức triển khai thực hiện. Hạt trưởng các hạt kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm 

lâm cơ động và PCCCR nắm chắc tình hình tài sản thuộc phạm vi quản lý, giao 

nhiệm vụ rõ ràng cho các cá nhân phụ trách; thường xuyên nhắc nhở công chức, 

người lao động nâng cao ý thức tôn trọng và bảo vệ của công, nội quy bảo vệ tài 

sản cơ quan; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các báo cáo, thống kê và các quy 

định về quản lý, sử dụng tài sản; định kỳ kiểm kê tài sản lập báo cáo về Chi cục 

đúng biểu mẫu và thời gian qui định. 

Ngày 06/02/2020, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 99/CCKL-

TCHC chỉ đạo các hạt kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR ban hành 

quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định Thông tư số 144/2017/TT-

BTC của Bộ Tài chính. Kết quả, các đơn vị đã ban hành quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan. 



 

Nhìn chung, việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Định tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện tốt trong 

công tác quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, 

chế độ, công khai và minh bạch. 

2. Những khó khăn, vƣớng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện: 

Không. 

 Chi cục Kiểm lâm báo cáo tình hình thực hiện việc phân cấp thẩm quyền 

quản lý, sử dụng tài sản công cho Sở Nông nghiệp và PTNT biết, chỉ đạo ./. 
 

 

 

Nơi nhận:  KT. CHI CỤC TRƢỞNG 

- Như trên;                                   PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG                 
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

         Huỳnh Ngọc Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bộ, tỉnh: Bình Định 

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm  

Mã đơn vị: 1010495 

Loại hình đơn vị: Quản lý nhà nƣớc 

Mẫu số 07-ĐK/TSC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính) 

 

BÁO CÁO KÊ KHAI 

XÓA THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
 

STT MÃ TÀI SẢN TÊN TÀI SẢN 
NGÀY THÁNG  

THAY ĐỔI 
LÝ DO THAY ĐỔI 

 1 2 3 4 

1 
 

Xe Ford Escape, biển kiểm soát 77B – 1245 của Chi cục 

Kiểm lâm 
14/6/2019 

Thanh lý theo Quyết định số 

2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 

của ỦBND tỉnh Bình Định về việc 

thanh lý xe ô tô, xe máy của các đơn 

vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

2 
 

Xe Uoát, biển kiểm soát 77B – 0073 của Hạt Kiểm lâm 

huyện An Lão (tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm An Nhơn) 
14/6/2019 

3 
 

Xe Uoát, biển kiểm soát 77B – 0333 của Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân (tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Phù Cát) 
14/6/2019 

4 
 

Xe Uoát, biển kiểm soát 77B – 1197 của Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh Thạnh 
14/6/2019 

 

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Lục 

Bình Định, ngày      tháng 01 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Bảo 



 

  Bộ, tỉnh: Bình Định 

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm  

Mã đơn vị: 1010495 

Loại hình đơn vị: Quản lý nhà nƣớc 

Mẫu số 09d-CK/TSC 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG 

NĂM 2019 

STT 
Danh mục tài sản trong 

kỳ báo cáo đƣợc xử lý 

Giá trị theo sổ sách kế 

toán (Nghìn đồng) 

Hình thức xử lý theo Quyết định của 

cấp có thẩm quyền 
Kết quả 

xử lý đến 

thời điểm 

báo cáo 

Số tiền thu đƣợc từ xử lý tài 

sản (Nghìn đồng) 

Chi phí 

xử lý tài 

sản 

Ghi chú 

          

Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại 

Điều 

chuyển 
Bán Thanh lý 

Tiêu 

hủy 

Xử lý 

trong 

trường hợp 

bị mất, bị 

hủy hoại 

Xử lý 

khác 

Tổng 

cộng 

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ 

Chưa nộp 

tài khoản 

tạm giữ 

          

Nguồn 

ngân sách 

Nguồn 

khác 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17           

I Xe ô tô                                         

1 

Xe Ford Escape, biển 

kiểm soát 77B – 1245 của 

Chi cục Kiểm lâm 

578.821     0     
Bán 

đấu giá 
     

Đã thực 

hiện 
 142.000  142.000    10.468 

  

          

2 

Xe Uoát, biển kiểm soát 

77B – 0073 của Hạt Kiểm 

lâm huyện An Lão  

125.000     0     
Bán 

đấu giá 
     

Đã thực 

hiện 
 13.000  13.000    1.044 

 

          

3 

Xe Uoát, biển kiểm soát 

77B – 0333 của Hạt Kiểm 

lâm huyện Hoài Ân  

130.000     0     
Bán 

đấu giá 
     

Đã thực 

hiện 
 14.000  14.000    1.452 

 

          

4 

Xe Uoát, biển kiểm soát 

77B – 1197 của Hạt Kiểm 

lâm huyện Vĩnh Thạnh 

130.000     0     
Bán 

đấu giá 
     

Đã thực 

hiện 
 15.000  15.000    1.220 

  

          



 

II Tài sản cố định khác                          

1 

Xe mô tô Suzuki 77B1 – 

0207 của Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR 

30.000  0   
Bán chỉ 

định 
   

Đã thực 

hiện 
2.000 2.000   

 

          

2 

Xe mô tô Suzuki 77B1 – 

0499 của Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR 

30.000  0   
Bán chỉ 

định 
   

Đã thực 

hiện 
2.000 2.000   

 

          

3 

Xe mô tô Suzuki 77B1 – 

0489 của Hạt Kiểm lâm thị 

xã An Nhơn 

36.500  0   
Bán chỉ 

định 
   

Đã thực 

hiện 
2.000 2.000   

 

          

4 

Xe máy Hon đa Cúp 79, 

biển kiểm soát 77 – 315G 

của Hạt Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

11.000  0   
Bán chỉ 

định 
   

Đã thực 

hiện 
400 400   

 

          

  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Lục 

Ngày      tháng 01 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Bảo 

 

 



 

Bộ, tỉnh: Bình Định 

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm  

Mã đơn vị: 1010495 

Loại hình đơn vị: Quản lý nhà nƣớc 

Mẫu số 09b-CK/TSC 

 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 

NĂM 2019 

STT 

Danh mục trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 

Công khai về đất Công khai về nhà 

Ghi 

chú 

          

Diện 

tích 

(m
2
) 

Giá trị 

quyền 

sử dụng 

đất theo 

sổ kế 

toán 

(Nghìn 

đồng) 

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm 

công khai (m
2
) 

Năm 

sử 

dụng 

Tổng 

diện 

tích 

sàn sử 

dụng 

(m
2
) 

Giá trị theo sổ 

kế toán 

(Nghìn đồng) 

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai 

(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m
2
)) 

          

Trụ 

sở 

làm 

việc 

Hoạt động sự nghiệp 
Sử 

dụng 

khác 

Nguyên 

giá 

Giá trị 

còn lại 

Trụ sở 

làm 

việc 

Hoạt động sự nghiệp 
Sử 

dụng 

khác 

          

Không 

kinh 

doanh 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên kết 

Không 

kinh 

doanh 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên kết 

Sử dụng 

hỗn hợp 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22           

1 

Cơ quan Chi cục Kiểm 

lâm; số 24 Lê Hồng 

Phong, TP. Quy Nhơn 

                                        

          

                                

2 Địa chỉ 2                                                   

3 ….                                                   

  Tổng cộng:                                                   

 

 

 

Ngày      tháng 01 năm 2019 



 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Lục 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Bảo 

______________ 

Ghi chú: 

- Công khai về nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử 

dụng; nếu không tách được thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”. 

- Nếu tại đơn vị phát sinh việc “sử dụng khác” diện tích nhà, đất thì ghi rõ hiện trạng sử dụng khác (bị lấn chiếm, bỏ trống...). 

 

Bộ, tỉnh: Bình Định 

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm  

Mã đơn vị: 1010495 

Loại hình đơn vị: Quản lý nhà nƣớc 

Mẫu số 09c-CK/TSC 

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 

NĂM... 



 

STT 

Danh mục xe ô tô và tài 

sản khác của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức 

Bộ phận 

sử dụng 

Số 

lƣợng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời 

điểm công khai (Nghìn đồng) 
Mục đích sử dụng  

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn 

Phục vụ 

công tác 

chung 

Phục vụ 

hoạt 

động đặc 

thù 

Kinh 

doanh Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

Sử 

dụng 

khác 

 

Tổng 

cộng 

Trong đó    

Nguồn 

ngân sách 

Nguồn 

khác 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

I Xe ô tô                            

1 Xe 1                            

2 Xe 2                            

  …                            

II Tài sản cố định khác                            

1 Tài sản cố định A                            

2 Tài sản cố định B                            

  …                            

  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

Ngày      tháng 01 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 



 

 

Đỗ Thanh Lục 

 

Huỳnh Ngọc Bảo 

_____________ 

Ghi chú: 

- Cột 2: Phần I Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999). 

- Trường hợp có “sử dụng khác” thì ghi rõ hiện trạng đang sử dụng. 

 Bộ, tỉnh: Bình Định 

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và PTNT 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Kiểm lâm  

Mã đơn vị: 1010495 

Loại hình đơn vị: Quản lý nhà nƣớc 

Mẫu số 09d-CK/TSC 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG 

NĂM 2019 

STT 
Danh mục tài sản trong 

kỳ báo cáo đƣợc xử lý 

Giá trị theo sổ sách kế 

toán (Nghìn đồng) 

Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền 
Kết quả 

xử lý 

đến thời 

điểm 

báo cáo 

Số tiền thu đƣợc từ xử lý 

tài sản (Nghìn đồng) Chi 

phí xử 

lý tài 

sản 

Ghi 

chú 

          

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 

Điều 

chuyển 
Bán 

Thanh 

lý 

Tiêu 

hủy 

Xử lý trong 

trường hợp bị 

mất, bị hủy 

hoại 

Xử lý 

khác 

Tổng 

cộng 

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ 

Chưa nộp 

tài khoản 

tạm giữ 

          

Nguồn 

ngân sách 

Nguồn 

khác 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17           

I Đất                                         

1 Địa chỉ...                                         



 

  …                                         

II Nhà                                         

1 Địa chỉ...                                         

  Nhà 1                                         

  Nhà...                                         

2 Địa chỉ...                                         

  …                                         

III Xe ô tô                                         

1 Xe 1                                         

2 Xe...                                         

IV Tài sản cố định khác                                         

  …….                                         

  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Lục 

Ngày      tháng 01 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Bảo 

_____________ 



 

Ghi chú: 

- Cột 2: Phần III Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999). 

- Cột 12: Ghi rõ đã thực hiện hay chưa, trường hợp đã bán thì ghi rõ hình thức bán (đấu giá, niêm yết, chỉ định), trường hợp đã thanh lý thì ghi rõ hình 

thức thanh lý (phá dỡ, hủy bỏ, bán đấu giá, bán niêm yết, bán chỉ định). 
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